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I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
- Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học : Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống
3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA .
· Hình thức trắc nghiệm 
III.CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi
IV/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA,  ĐÁNH GIÁ
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V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	Dân cư và vấn đề đô thị hóa của Hà Nội
	Chủ đề 5: Dân cư và vấn đề đô thị hóa.
	Thông hiểu: Hiểu được tình hình phát triển dân cư và việc ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội.
Vận dụng: Từ quá trình đô thị hóa vận dụng tới đời sống thực tiễn như thế nào.
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	Đặc điểm phát triển kinh tế của Hà Nội.
	Chủ đề 6: Đặc điểm phát triển kinh tế.
	Nhận biết: Biết được các khu công nghiệp của Hà Nội
Vận dụng cao: Khu công nghiệp của Hà Nội có những đặc điểm gì, ảnh hưởng tới đời sống thực tiễn ra sao.
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	TỔNG
	5
	5
	5
	5
	20

	TỈ LỆ %
	25%
	25%
	25%
	25%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	50%
	50%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu được 0,5  điểm.
Câu 1. Mật độ dân số Hà Nội đứng thứ mấy cả nước?
A. 1				B. 2 				C. 3			D. 4
Câu 2. Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa ở Hà Nội là
A. Tạo ra sự thay đổi cơ cấu lao động 	       B.Gia tăng nạn thất nghiệp ở thành thị.
C. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.    D. Thay đổi quá trình sinh, tử 
Câu 3. Đô thị hóa ở Hà Nội có đặc điểm nào sau đây?
A. Dân cư tập trung vào các quận, huyện nội thành.
B. Hoạt động thuần nông chiếm quỹ thời gian lao động.
C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh.
D. Dân cư thành thị có tăng nhanh như dân nông thôn.
Câu 4. Hậu quả của đô thị hóa tự phát ở Hà Nội làm:
A. Thay đổi tỉ lệ sinh tử ở đô thị.		B. Thay đổi sự phân bố dân cư.
C. Ách tắc giao thông, ô nhiễm nước.		D. Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 5. Nhân tố quyết định nhất tới sự đông dân cư ở Hà Nội là do
A. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
B. Tác động của các loại đất, sự phân bố của đất.
C. Các yếu tố của khí hậu (nhiệt, mưa, ánh sáng).
D. Nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất.
Câu 6. Định hướng đến 2030, tỉ lệ đô thị hoá ở Hà Nội Đạt mức bao nhiêu?
A. 65-68%			B. 65-70%		C. 65-75%		D. 65-80%
Câu 7. Năm 2022 cứ 100 trẻ gái thì có bao nhiêu trẻ trai?
A. 111			B. 112		C.113			D.114
Câu 8. Chất lượng của nguồn lao động cơ bản được đánh giá ở yếu tố nào?
A. Trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khoẻ	
B. Giao tiếp, tay nghề và sức khoẻ
C. Giao tiếp, tay nghề và trình độ chuyên môn
D. Trình độ chuyên môn, giao tiếp, tay nghề và sức khoẻ
Câu 9. Theo quy định của Luật Lao động (1994), độ tuổi lao động đối với nam là bao nhiêu?
A. Từ 15 tuổi đến 60 tuổi				B. Từ 18 tuổi đến 60 tuổi
C. Từ 15 tuổi đến 65 tuổi				B. Từ 18 tuổi đến 65 tuổi
Câu 10. Theo quy định của Luật Lao động (1994), độ tuổi lao động đối với nữ là bao nhiêu?
A. Từ 15 tuổi đến 55 tuổi				B. Từ 15 tuổi đến 60 tuổi
C. Từ 18 tuổi đến 55 tuổi				D. Từ 18 tuổi đến 60 tuổi
Câu 11. Thị trường lao động Hà Nội vẫn đang mất cân đối giữa:
A. Cung- cầu      B. Cung – trí thức	      C. Cầu- trí thức       D. Sức khỏe
Câu 12. Hà Nội hoàn thành phổ cập giáo dục cấp tiểu học năm bao nhiêu?
A. 1980			B.1990		C. 2000		D. 2010
Câu 13. Hà Nội hoàn thành phổ cập giáo dục cấp THCS năm bao nhiêu?
A. 1989			B.1999		C. 2009		D. 2019
Câu 14. Tỉ lệ đạt chuẩn GV các cấp học của Hà Nội là bao nhiêu?
A. 70%			B. 80%		C. 90%		D. 100%
Câu 15. Mục tiêu xây dựng hệ thống y tế của TP Hà Nội là gì?
A. Chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội
B. Chăm sóc cho người nghèo, nâng cao sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội
C. Chăm sóc cho người khuyết tật, nâng cao sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội
D. chăm sóc, nâng cao sức khỏe co trẻ em mồ côi, bảo đảm an sinh xã hội
Câu 16. Ngành kinh tế mũi nhọn  của Hà Nội là:
A. Công nghiệp, dịch vụ				B. Tài chính- ngân hàng
C. Nông nghiệp					D. Y tế- giáo dục
Câu 17. Vai trò của ngành kinh tế mũi nhọn  là gì?
A. Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tình trạng thất nghiệp trong xã hội
B. Tăng tỉ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội
C. Thu nguồn lợi nhuận cao, tăng tỉ lệ thất nghiệp
D. Không đảm bảo chất lượng cuộc sống, thu hút vốn đầu tư
Câu 18. Hình thức của các khu công nghiệp là:
A. Khu công nghiệp hỗ trợ			B. Khu công nghiệp sinh thái:
C. Khu công nghiệp chế xuất			D. Tất cả các ý trên
Câu 19. Khu kinh tế tiêu biểu bao gồm:
A. Ven biển và cửa khẩu.				B. Đất liền và hải đảo
C. Miền núi và đồng bằng			D. Miền núi và hải đảo
Câu 20. Vai trò, ý nghĩa của khu công nghiệp với sự phát triển của Hà Nội?
A. Thu hút thêm nhiều sự quan tâm đầu tư từ nước ngoài
B. Tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương
C. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, kết cấu, phát triển các độ thị.
D. Tất cả các ý trên.
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM
TRẮC NGHIỆM (10 điểm) Mỗi câu 0,5điểm
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